
1

Giữ 

nguyên
Lý do Bãi bỏ Lý do

Phân cấp 

cho cấp 

tỉnh/cấp 

xã thực 

hiện (nêu 

rõ cơ 

quan 

được 

phân cấp)

Lý do

Phân cấp 

cho cấp 

tỉnh/cấp 

xã cần có 

lộ trình

Lý do

1

1.013766 Giải thể phân 

hiệu của cơ sở 

giáo dục đại học 

có vốn đầu tư 

nước ngoài tại 

Việt Nam 1

Thống nhất với 

thẩm quyền quản 

lý cơ sở giáo dục 

đại học tại cấp 

Bộ, Đổi tên Thủ 

tục này  thành 

“Chấm dứt hoạt 

động phân hiệu 

của cơ sở giáo 

dục nước ngoài 

tại Việt Nam”

2

2.002752 Đề nghị thẩm 

định lại sách giáo 

khoa

1

Đã bãi bỏ TTHC 

này 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT

Mã TTHC Tên TTHC ĐỂ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phụ lục V

ĐỂ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

(Kèm theo Báo cáo số…… ngày   tháng   năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đề xuất sửa 

đổi, bổ sung 

VBQPPL 

(nêu rõ 

điều, khoản, 

điểm, tên, 

trích yếu)



2

3

2.002751 Đề nghị thẩm 

định sách giáo 

khoa, sách giáo 

khoa chỉnh sửa 1

Theo điểm c và d  

khoản 1 Điều 32 

Luật Giáo dục 

Bộ trưởng Bộ 

GDĐT chịu 

trách nhiệm.

4

1.012.986 Công nhận tổ 

chức kiểm định 

chất lượng giáo 

dục nước ngoài 

hoạt động tại 

Việt Nam

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGD. 

Chuyển sang quản 

lý bằng hậu kiểm

Sửa đổi Điều 

112, Điều 

113 Nghị 

định 

125/2024/N

Đ-CP

5

1.012.984 Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập tổ chức kiểm 

định chất lượng 

giáo dục

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGD. 

Chuyển sang quản 

lý bằng hậu kiểm.

Sửa đổi Điều 

106, Điều 

107 Nghị 

định 

125/2024/N

Đ-CP

6

1,012983 Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường cao 

đẳng sư phạm

1

Luật GD không 

phân biệt trường 

cao đẳng sư phạm 

với trường cao 

đẳng.
Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

4 Điều 89, 

điểm c 

khoản 3 

Điều 90, 

Điều 92, 

Điều 93  

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP
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7

1.012981 Giải thể cơ sở 

giáo dục đại học 

và phân hiệu của 

cơ sở giáo dục 

đại học thuộc 

thẩm quyền 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập của Thủ 

tướng Chính phủ 

(Theo đề nghị 

của tổ chức, cá 

nhân thành lập 

cơ sở giáo dục 

đại học, phân 

hiệu của cơ sở 

giáo dục đại học)

1

Thủ tục hành 

chính này phân 

cấp thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào 

tạo với đối tượng 

thực hiện, thành 

phần hồ sơ, trình 

tự thực hiện giống 

thủ tục Giải thể 

phân hiệu của cơ 

sở giáo dục đại 

học 

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

2, 3, 4 Điều 

103 Nghị 

định số 

125/2024/N

Đ-CP

8

1.012980 Sáp nhập, chia, 

tách cơ sở giáo 

dục đại học

1

Thống nhất thẩm 

quyền quản lý 

của Bộ GDĐT

9

1.012.979 Cho phép cơ sở 

giáo dục đại học, 

phân hiệu của cơ 

sở giáo dục đại 

học hoạt động 

trở lại

1

Bãi bỏ thủ tục 

hành chính này và 

chuyển sang cơ 

chế hậu kiểm

Sửa đổi, bổ 

sung điểm c 

khoản 3 

Điều 101 

Nghị định 

số125/2024/

NĐ-CP
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10

1.012977 Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập mới phân 

hiệu của cơ sở 

giáo dục đại học

1

 Theo quy định 

tại khoản 4 Điều 

20 Luật Giáo 

dục đại học 2025 

quy định: "Chính 

phủ quy định chi 

tiết về điều kiện, 

trình tự, thẩm 

quyền thành lập, 

cấp phép hoạt 

động, dừng 

tuyển sinh, đình 

chỉ hoạt động, 

giải thể phân 

hiệu; quy định 

tiêu chí, tiêu 

chuẩn, điều kiện 

bảo đảm chất 

lượng của địa 

điểm đào tạo." 

11

1.012976 Thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập trường đại 

học

1

- Theo quy định 

tại Điều 52 Luật 

Giáo dục (được 

sửa đổi bổ sung  

năm 2025 

- Theo quy định 

tại khoản 4 Điều 

11 Luật Giáo 

dục đại học năm 

2025
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12

1.012987 Điều chỉnh, bổ 

sung đối tượng, 

phạm vi hoạt 

động của tổ chức 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

nước ngoài hoạt 

động tại Việt 

Nam

1

Bãi bỏ thủ tục 

hành chính này và 

chuyển sang cơ 

chế hậu kiểm

Sửa đổi, bổ 

sung Điều 

12 Nghị định 

số 

86/2018/NĐ-

CP

13

1.012985 Gia hạn hoạt 

động kiểm định 

chất lượng giáo 

dục
1

Bãi bỏ thủ tục 

hành chính này và 

chuyển sang cơ 

chế hậu kiểm

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

4 Điều 109 

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP

14

1,012982 Giải thể phân 

hiệu của cơ sở 

giáo dục đại học 

(Theo đề nghị 

của tổ chức, cá 

nhân thành lập 

phân hiệu của cơ 

sở giáo dục đại 

học)

1

Thống nhất thẩm 

quyển quản lý 

của Bộ.  Đổi tên 

thủ tục thành 

“Giải thể cơ sở 

giáo dục đại học 

và phân hiệu của 

cơ sở giáo dục 

đại học”

15

1.012978 Cho phép phân 

hiệu của cơ sở 

giáo dục đại học 

hoạt động đào 

tạo 1

Thống nhất thẩm 

quyển quản lý 

của Bộ. Quy 

định thành “Cấp 

phép hoạt động 

giáo dục đại học 

cho phân hiệu 

của cơ sở giáo 

dục đại học”
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16

3.00031.0 Thành lập phân 

hiệu của cơ sở 

giáo dục đại học 

trên cơ sở các cơ 

sở giáo dục, cơ 

sở đào tạo đang 

hoạt động hợp 

pháp do Thủ 

tướng Chính phủ 

thành lập hoặc 

cho phép thành 

lập

1

Hiện nay TTHC 

này đã phân cấp 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Bộ 

trưởng Bộ GDĐT, 

có đối tượng thực 

hiện, thành phần 

hồ sơ, trình tự 

thực hiện giống 

với thủ tục Thành 

lập hoặc cho phép 

thành lập mới 

phân hiệu của cơ 

sở giáo dục đại 

học 

Sửa đổi, bổ 

sung Điều 

98, 99 Nghị 

định số 

125/2024/N

Đ-CP

17

3,000296 Sáp nhập trường 

cao đẳng vào 

trường đại học

1

Theo quy định 

tại Điều 52 Luật 

Giáo dục (được 

sửa đổi bổ sung 

bởi năm 2025; 

Theo quy định 

tại khoản 4 Điều 

11 Luật Giáo 

dục đại học năm 

2025
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18

3,000295 Công nhận đại 

học vùng, đại 

học quốc gia

1

Trên cơ sở tính 

chất đặc thù của 

hoạt động liên 

kết đào tạo với 

nước ngoài là 

lĩnh vực có yếu 

tố quốc tế, tiềm 

ẩn nhiều rủi ro 

về chất lượng 

đào tạo và công 

nhận văn bằng, 

đề xuất giữ thẩm 

quyền cấp phép 

đối với trình độ 

cao đẳng tại Bộ 

để bảo đảm quản 

lý thống nhất, 

kiểm soát chất 

lượng và bảo vệ 

quyền lợi người 

học.

19

1,010926 Chấm dứt hoạt 

động liên kết đào 

tạo với nước 

ngoài của trường 

cao đẳng

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

về liên kết về giáo 

dục. Chuyển sang 

quản lý bằng hậu 

kiểm

Sửa đổi 

Nghị định 

15/2019/NĐ-

CP; Nghị 

định 

24/2022/NĐ-

CP

20

1,010924 Thành lập, cho 

phép thành lập 

phân hiệu của 

trường cao đẳng 1

Theo quy định 

tại khoản 4 Điều 

15 Luật Giáo 

dục nghề nghiệp 

năm 2025
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21

1,0109 Mở ngành đào 

tạo trình độ đại 

học, trình độ thạc 

sĩ hoặc trình độ 

tiến sĩ

1

Thống nhất quản 

lý giáo dục đại 

học tại cấp Bộ. 

“Phê duyệt tổ 

chức thực hiện 

chương trình đào 

tạo thuộc thẩm 

quyền của Bộ 

trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo”

22

1,010628 Tạm dừng học và 

điều chỉnh thời 

gian học tập

1

Quy trình được 

quy định tại 

Nghị định số 

86/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

quy định việc 

công dân Việt 

Nam ra nước 

ngoài học tập, 

giảng dạy, 

nghiên cứu khoa 

học và trao đổi 

học thuật.
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23

1,010627 Chuyển ngành, 

nghề học, chuyển 

trường, chuyển 

nước đến học

1

Quy trình được 

quy định tại 

Nghị định số 

86/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

quy định việc 

công dân Việt 

Nam ra nước 

ngoài học tập, 

giảng dạy, 

nghiên cứu khoa 

học và trao đổi 

học thuật

24

1,01058 Công nhận hội 

đồng quản trị 

trường cao đẳng 

tư thục

1

Đã thực thi theo 

Nghị 95/2026/NĐ-

CP
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25

1,010581 Thay thế chủ 

tịch, thư ký, 

thành viên hội 

đồng quản trị 

trường cao đẳng 

tư thục; chấm 

dứt hoạt động 

hội đồng quản trị

1

Đã thực thi theo 

Nghị 95/2026/NĐ-

CP

26

1,010024 Điều chỉnh, bổ 

sung đối tượng, 

phạm vi hoạt 

động của tổ chức 

kiểm định chất 

lượng giáo dục

1

Bãi bỏ thủ tục 

hành chính này vì 

bãi bỏ ngành nghề 

KD có điều kiện 

và chuyển sang cơ 

chế hậu kiểm

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

5 Điều 109 

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP

27

1.008650 Liên kết các 

trường đại học 

thành đại học
1

Thống nhất và 

phù hợp thẩm 

quyền quản lý tại 

cấp Bộ

28

1.008648 Chuyển trường 

đại học thành đại 

học
1

Thống nhất và 

phù hợp thẩm 

quyền quản lý tại 

cấp Bộ
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29

1.008.148 Cấp chính sách 

nội trú cho học 

sinh, sinh viên 

tham gia chương 

trình đào tạo 

trình độ cao 

đẳng, trung cấp 

tại các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

công lập thuộc 

Bộ, cơ quan 

ngang Bộ, cơ 

quan thuộc 

Chính phủ, tổ 

chức chính trị - 

xã hội Trung 

ương

1 Đây là TTHC 

thuộc thẩm 

quyền giải quyết 

của cơ sở giáo 

dục, không phải 

của cơ quan 

quản lý nhà 

nước là Bộ 

GDĐT

30

1,005293 Cho phép thành 

lập trường cao 

đẳng có vốn đầu 

tư nước ngoài; 

trường cao đẳng 

có vốn đầu tư 

nước ngoài hoạt 

động không vì 

lợi nhuận

1

Bảo đảm tính 

thống nhất với 

việc tái cấu trúc 

ngành, nghề, Các 

thủ tục đối với 

của cơ sở có vốn 

đầu tư nước ngoài 

về cơ bản có cùng 

nội hàm quản lý 

với các thủ tục 

tương ứng của cơ 

sở giáo dục nghề 

nghiệp trong 

nước, do đó, có 

thể quy định 
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31

1,00514 Công nhận đạt 

tiêu chuẩn chức 

danh giáo sư, 

phó giáo sư

1

32

1.005139 Bổ nhiệm chức 

danh giáo sư, 

phó giáo sư
1

Luật Giáo dục 

đại học năm 202,  

khoản 5 và 6 

Điều 29 quy 

định:“Bộ trưởng 

Bộ GDĐT quy 

định tiêu chuẩn, 

điều kiện, quy 

trình bổ nhiệm, 

miễn nhiệm chức 

danh giáo sư, 

phó giáo sư. Cơ 

sở giáo dục đại 

học thực hiện 

việc bổ nhiệm, 

miễn nhiệm chức 

danh giáo sư, 

phó giáo sư.”
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33

1,005086 Tuyển sinh công 

dân Việt Nam ra 

nước ngoài học 

tập bằng học 

bổng ngân sách 

nhà nước

1

Quy trình được 

quy định tại 

Nghị định số 

86/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

quy định việc 

công dân Việt 

Nam ra nước 

ngoài học tập, 

giảng dạy, 

nghiên cứu khoa 

học và trao đổi 

học thuật

34

2.001.977 Cho phép hoạt 

động giáo dục 

nghề nghiệp trở 

lại đối với nhóm 

ngành đào tạo 

giáo viên trình 

độ cao đẳng 1

Khoản 15 Điều 1 

Luật Giáo dục 

SĐ, BS năm 2025 

không phân tách 

riêng trường cao 

đẳng sư phạm, 

trường cao đẳng 

mà gộp chung cao 

đẳng sư phạm 

cùng với trường 

cao đẳng (Có hiệu 

lực từ ngày 

01/7/2026)

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

4 Điều 89, 

điểm c 

khoản 3 

Điều 90, 

Điều 92, 

Điều 93  

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP.

35

1,005041 Cho phép trường 

đại học hoạt 

động đào tạo

1

Thống nhất với 

quản lý giáo dục 

đại học tại cấp 

Bộ. Đổi tên 

thành “Cấp phép 

hoạt động giáo 

dục đại học”
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36

2,001974 Đăng ký bổ sung 

hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp 

đối với nhóm 

ngành đào tạo 

giáo viên trình 

độ cao đẳng
1

Khoản 15 Điều 1 

Luật Giáo dục 

2025 sửa đổi, bổ 

sung Điều 52 của 

Luật Giáo dục 

2025 (được SĐBS 

bởi khoản 15 

Điều 1 Luật GD 

2025),  không 

phân tách riêng 

trường CĐSP và 

trường CĐ

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

4 Điều 89, 

điểm c 

khoản 3 

Điều 90, 

Điều 92, 

Điều 93  

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP.

37

1.00503.0 Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp 

đối với nhóm 

ngành đào tạo 

giáo viên trình 

độ cao đẳng

1

Thống nhất với 

chức năng quản 

lý giáo dục đại 

học, cao đẳng 

nghề tại cấp Bộ
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38

  2.001.970 Giải thể trường 

cao đẳng sư 

phạm (theo đề 

nghị của tổ chức, 

cá nhân đề nghị 

thành lập trường)

1

Khoản 15 Điều 1 

Luật Giáo dục 

2025 sửa đổi, bổ 

sung Điều 52 của 

Luật Giáo dục 

2025 (được SĐBS 

bởi khoản 15 

Điều 1 Luật GD 

2025),  không 

phân tách riêng 

trường CĐSP và 

trường CĐ

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

4 Điều 89, 

điểm c 

khoản 3 

Điều 90, 

Điều 92, 

Điều 93  

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP.

39

2,001969 Sáp nhập, chia, 

tách trường cao 

đẳng sư phạm

1

Khoản 15 Điều 1 

Luật Giáo dục 

2025 sửa đổi, bổ 

sung Điều 52 của 

Luật Giáo dục 

2025 (được SĐBS 

bởi khoản 15 

Điều 1 Luật GD 

2025),  không 

phân tách riêng 

trường CĐSP và 

trường CĐ

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

4 Điều 89, 

điểm c 

khoản 3 

Điều 90, 

Điều 92, 

Điều 93  

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP.

40

1.00502.0 Cho phép hoạt 

động kiểm định 

chất lượng giáo 

dục 1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGD. 

Chuyển sang quản 

lý bằng hậu kiểm

Sửa đổi Điều 

108, 109 

Nghị định 

125/2024/N

Đ-CP
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41

1,005016 Cho phép hoạt 

động kiểm định 

chất lượng giáo 

dục trở lại 1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGD. 

Chuyển sang quản 

lý bằng hậu kiểm

Sửa đổi, bổ 

sung điểm c 

khoản 3 

Điều 110 

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP

42

2,001964 Giải thể tổ chức 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

(theo đề nghị của 

tổ chức, cá nhân 

thành lập tổ chức 

kiểm định chất 

lượng giáo dục)

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGD. 

Chuyển sang quản 

lý bằng hậu kiểm

Sửa đổi, bổ 

sung Điều 

106, 107, 

Điều 111 

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP; Điều 

9 Thông tư 

số 

61/2012/TT-

BGDĐT

43

1.004474 Thành lập trường 

cao đẳng

1

Theo quy định 

tại Điều 52 Luật 

Giáo dục (được 

sửa đổi bổ sung 

2025 và  quy 

định tại khoản 4 

Điều 7 Luật 

GDNN năm 

2025 việc cho 

phép thành lập 

trường CĐ thuộc 

thẩm quyền của 

Bộ trưởng Bộ 

GDĐT



17

44

2,001686 Chấm dứt hoạt 

động phân hiệu 

của trường cao 

đẳng

1

Đã bãi bỏ thực thi 

theo Nghị định 

95/2026/NĐ-CP

45

1,002543 Gia hạn thời gian 

học tập ở nước 

ngoài

1

Quy trình được 

quy định tại 

Nghị định số 

86/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

quy định việc 

công dân Việt 

Nam ra nước 

ngoài học tập, 

giảng dạy, 

nghiên cứu khoa 

học và trao đổi 

học thuật
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46

1.002499 Tiếp nhận du học 

sinh học bổng 

ngân sách nhà 

nước tốt nghiệp 

về nước

1

Quy trình được 

quy định tại 

Nghị định số 

86/2021/NĐ-CP 

của Chính phủ 

quy định việc 

công dân Việt 

Nam ra nước 

ngoài học tập, 

giảng dạy, 

nghiên cứu khoa 

học và trao đổi 

học thuật

47

1.002.279 Cử đoàn ra công 

tác ngắn hạn tại 

nước ngoài

1

Chuyển sang 

TTHC nội bộ do 

đối tượng thực 

hiện là cán bộ, 

công chức, viên 

chức của các đơn 

vị thuộc và trực 

thuộc bộ

48

1.001.982 Chuyển đổi cơ sở 

giáo dục đại học 

tư thục sang cơ 

sở giáo dục đại 

học tư thục hoạt 

động không vì 

lợi nhuận

1

Thống nhất thẩm 

quyền của Bộ 

GDĐT với cá 

TTHC khác cùng 

lình vực quản lý
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49

1.001975 Đổi tên cơ sở 

giáo dục đại học

1

Thống nhất thẩm 

quyền quản lý 

của Bộ GDĐT

50

1,001968 Chuyển đổi loại 

hình trường đại 

học dân lập sang 

loại hình trường 

đại học tư thục
1

Đã bãi bỏ TTHC 

này vì không còn 

đối tượng thực 

hiện

Đã bãi bỏ tại 

TT 27/2026/

TT-BGDĐT

51

1.001955 Cấp thẻ Kiểm 

định viên kiểm 

định chất lượng 

giáo dục

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGD. 

Sửa đổi Điều 

13, 15 

Thông tư 

14/2022/TT-

BGDĐT

52

1.001951 Cấp lại thẻ Kiểm 

định viên kiểm 

định chất lượng 

giáo dục

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGD

Sửa đổi Điều 

13, 15 

Thông tư 

14/2022/TT-

BGDĐT

53

1,001948 Đổi tên tổ chức 

kiểm định chất 

lượng giáo dục

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGD

Sửa đổi, bổ 

sung Điều 

106, 107, 

Điều 111 

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP; Điều 

9 Thông tư 

số 

61/2012/TT-

BGDĐT
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54

1.001694 Cử đi học nước 

ngoài

1

Quy trình đã 

được quy định 

tại Thông tư số 

20/2024/TT-

BGDĐT ngày 

28/11/2024 của 

Bộ GDĐT sửa 

đổi bổ sung một 

số điều của Quy 

chế tuyển sinh đi 

học nước ngoài 

ban hành kèm 

theo Thông tư số 

06/2016/TT-

BGDĐT ngày 

21/3/2016 được 

sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 

18/2022/TT-

BGDĐT ngày 

15/12/2022 của 

Bộ trưởng Bộ 

GDĐT
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55

1,001652 Xét tặng danh 

hiệu Nhà giáo ưu 

tú

1

Chuyển sang 

TTHC nội bộ do 

đối tượng thực 

hiện là cán bộ, 

công chức, viên 

chức; đơn vị lập 

hồ sơ khen 

thưởng phải lấy 

phiếu tín nhiệm, 

trình tự xét khen 

thưởng phải ở 

nhiều cấp, nhiều 

ngành giữa các cơ 

quan hành chính 

nhà nước. 

Sửa đổi 

Nghị định 

143/2025/N

Đ-CP; Nghị 

định 

35/2023/NĐ-

CP

56

2,000691 Gia hạn, điều 

chỉnh hoạt động 

liên kết tổ chức 

thi cấp chứng chỉ 

năng lực ngoại 

ngữ của nước 

ngoài

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

về liên kết về giáo 

dục. Chuyển sang 

quản lý bằng hậu 

kiểm

Sửa đổi Điều 

25, 26 Nghị 

định 

86/2018/NĐ-

CP

57

2.000688 Chấm dứt liên 

kết tổ chức thi 

cấp chứng chỉ 

năng lực ngoại 

ngữ của nước 

ngoài

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

về liên kết về giáo 

dục. Chuyển sang 

quản lý bằng hậu 

kiểm

Sửa đổi Điều 

25, 26 Nghị 

định 

86/2018/NĐ-

CP
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58

2,000683 Chấm dứt hoạt 

động liên kết đào 

tạo trình độ đại 

học, thạc sĩ, tiến 

sĩ theo đề nghị 

của các bên liên 

kết

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

về liên kết về giáo 

dục. Chuyển sang 

quản lý bằng hậu 

kiểm

Sửa đổi Điều 

13 Nghị định 

86/2018/NĐ-

CP.  Bãi bỏ 

thành phần 

hs quy định 

tại Nghị định 

143/2025/N

Đ-CP

59

2,000681 Cho phép hoạt 

động giáo dục trở 

lại đối với cơ sở 

giáo dục đại học 

và phân hiệu của 

cơ sở giáo dục 

đại học có vốn 

đầu tư nước 

ngoài, phân hiệu 

cơ sở giáo dục 

đại học nước 

ngoài tại Việt 

Nam

1

Bãi bỏ thủ tục 

hành chính này và 

chuyển sang cơ 

chế hậu kiểm

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

4 Điều 50 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-

CP
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60

2.000594 Xét tặng danh 

hiệu Nhà giáo 

Nhân dân

1

Chuyển sang 

TTHC nội bộ do 

đối tượng thực 

hiện là cán bộ, 

công chức, viên 

chức; đơn vị lập 

hồ sơ khen 

thưởng phải lấy 

phiếu tín nhiệm, 

trình tự xét khen 

thưởng phải ở 

nhiều cấp, nhiều 

ngành giữa các cơ 

quan hành chính 

nhà nước. 

Sửa đổi 

Nghị định 

35/2024/NĐ-

CP; 

143/2025/N

Đ-CP

61

2,000562 Phê duyệt liên 

kết đào tạo trình 

độ đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ 1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

liên kết về giáo 

dục. Chuyển sang 

quản lý bằng hậu 

kiểm

Sửa đổi mục 

II Nghị định 

86/2018/NĐ-

CP; Mãu hồ 

sơ Nghị định 

143/2025/N

Đ-CP
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62

2,000486 Cho phép hoạt 

động giáo dục 

đối với cơ sở 

giáo dục đại học, 

phân hiệu của cơ 

sở giáo dục đại 

học có vốn đầu 

tư nước ngoài, 

phân hiệu cơ sở 

giáo dục đại học 

nước ngoài tại 

Việt Nam

1

Thống nhất với 

chức năng quản 

lý giáo dục đại 

học có vố đầu tư 

nước ngoài tại 

cấp Bộ. Sửa tên 

thành “Cho phép 

hoạt động giáo 

dục phân hiệu 

của cơ sở giáo 

dục đại học nước 

ngoài tại Việt 

Nam”

63

2,000478 Cho phép thành 

lập phân hiệu của 

cơ sở giáo dục 

đại học có vốn 

đầu tư nước 

ngoài tại Việt 

Nam 1

Nhằm bảo đảm 

thống nhất với 

việc tái cấu trúc 

phạm vi ngành, 

nghề, theo đó, 

không còn tách 

biệt cơ sở giáo 

dục có vốn đầu tư 

nước ngoài như 

một nhóm đối 

tượng riêng trong 

điều kiện gia nhập 

thị trường

- Sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 

Nghị định số 

15/2019/NĐ-

CP; Nghị 

định số 

24/2022/NĐ-

CP
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64

2,000471 Bổ sung, điều 

chỉnh quyết định 

cho phép hoạt 

động giáo dục 

đối với cơ sở 

giáo dục đại học, 

phân hiệu của cơ 

sở giáo dục đại 

học có vốn đầu 

tư nước ngoài, 

phân hiệu cơ sở 

giáo dục đại học 

nước ngoài tại 

Việt Nam

1

Bãi bỏ thủ tục 

hành chính và 

thực hiện giống 

như TT “Cho 

phép hoạt động 

giáo dục đối với 

cơ sở giáo dục đại 

học, phân hiệu 

của cơ sở giáo 

dục đại học có 

vốn đầu tư nước 

ngoài, phân hiệu 

cơ sở giáo dục đại 

học nước ngoài 

tại Việt Nam”.

- Bãi bỏ 

khoản 4 

Điều 35, 

khoản 4 

Điều 38, 

Điều 43, 

Điều 44 

Nghị định số 

86/2018/NĐ-

CP

65

2.000.466 Giải thể cơ sở 

giáo dục đại học 

có vốn đầu tư 

nước ngoài tại 

Việt Nam

1

Nhằm bảo đảm 

thống nhất với 

việc tái cấu trúc 

phạm vi ngành, 

nghề, theo đó, 

không còn tách 

biệt cơ sở giáo 

dục có vốn đầu tư 

nước 

- Sửa đổi, bổ 

sung Điều 

51 Nghị định 

số 

86/2018/NĐ-

CP; điểm a, 

điểm b, 

điểm c  khoả

n 30  Điều 

1 của Nghị 

định số 

124/2024/N

Đ-CP
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66

1.000915 Công nhận bằng 

cử nhân, bằng 

thạc sĩ, bằng tiến 

sĩ và văn bằng 

trình độ tương 

đương do cơ sở 

giáo dục nước 

ngoài cấp để sử 

dụng tại Việt 

Nam

1

Thống nhất thẩm 

quyền quản lý 

của Bộ Giáo dục. 

67

2,000307 Cho phép thành 

lập cơ sở giáo 

dục đại học có 

vốn đầu tư nước 

ngoài, phân hiệu 

của cơ sở giáo 

dục đại học nước 

ngoài tại Việt 

Nam

1

Thống nhất với 

chức năng quản 

lý giáo dục đại 

học có vố đầu tư 

nước ngoài tại 

cấp Bộ. Sửa tên 

thủ tục thành 

“Cho phép thành 

lập phân hiệu 

của cơ sở giáo 

dục đại học nước 

ngoài tại Việt 

Nam”

68

1,000611 Chia, tách, sáp 

nhập trường cao 

đẳng
1

Thống nhất thẩm 

quyền quản lý 

của Bộ Giáo dục. 

69

2,000250 Cấp, cấp lại, cấp 

đổi, bổ sung giấy 

chứng nhận hoạt 

động đánh giá, 

cấp chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc 

gia

1

Điều chỉnh, 

chuyển thủ tục 

hành chính này 

sang thẩm quyền 

quản lý của Bộ 

Nội vụ theo NĐ 

138/2026/NĐ-CP
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70

1.000567 Cấp, cấp lại, cấp 

đổi, bổ sung thẻ 

đánh giá viên kỹ 

năng nghề quốc 

gia

1

Điều chỉnh, 

chuyển thủ tục 

hành chính này 

sang thẩm quyền 

quản lý của Bộ 

Nội vụ theo NĐ 

138/2026/NĐ-CP

71

2,000245 Giải thể trường 

cao đẳng 1

Thống nhất thẩm 

quyền quản lý 

của Bộ GDĐT

72

1,000561 Chuyển đổi 

trường cao đẳng 

tư thục sang 

trường cao đẳng 

tư thục hoạt động 

không vì lợi 

nhuận

1

Thống nhất thẩm 

quyền quản lý 

của Bộ GDĐT

73

1.000546 Cấp; cấp lại; cấp 

đổi chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc 

gia 1

Điều chỉnh, 

chuyển thủ tục 

hành chính này 

sang thẩm quyền 

quản lý của Bộ 

Nội vụ theo NĐ 

138/2026/NĐ-CP
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2,00017 Giải thể trường 

cao đẳng có vốn 

đầu tư nước 

ngoài; chấm dứt 

hoạt động phân 

hiệu của trường 

cao đẳng có vốn 

đầu tư nước 

ngoài

1

Bảo đảm tính 

thống nhất với 

việc tái cấu trúc 

ngành, nghề, Các 

thủ tục đối với 

của cơ sở có vốn 

đầu tư nước ngoài 

về cơ bản có cùng 

nội hàm quản lý 

với các thủ tục 

tương ứng của cơ 

sở giáo dục nghề 

nghiệp trong 

nước, do đó, có 

thể quy định 

chung 1 khung 

thủ tục hành 

chính thống nhất

- Sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 

Nghị định số 

15/2019/NĐ-

CP; Nghị 

định số 

24/2022/NĐ-

CP
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75

1,000367 Đổi tên trường 

cao đẳng có vốn 

đầu tư nước 

ngoài

1

Bảo đảm tính 

thống nhất với 

việc tái cấu trúc 

ngành, nghề, Các 

thủ tục đối với 

của cơ sở có vốn 

đầu tư nước ngoài 

về cơ bản có cùng 

nội hàm quản lý 

với các thủ tục 

tương ứng của cơ 

sở giáo dục nghề 

nghiệp trong 

nước, do đó, có 

thể quy định 

chung 1 khung 

thủ tục hành 

chính thống nhất

Sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 

Nghị định 

15/2019/NĐ-

CP (được 

sửa đổi bổ 

sung tại 

Nghị định 

24/2022/NĐ-

CP

76

1,000298 Cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều 

kiện hoạt động 

kiểm định chất 

lượng giáo dục 

nghề nghiệp 1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGDNN.  

Chuyển sang quản 

lý bằng hậu kiểm

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

1,2 Điều 8 

Nghị định số 

49/2018/NĐ-

CP; Điểm b 

Khoản 2 

Điều 1 Nghị 

định 

4/2023/NĐ-

CP
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77

1,000295 Cấp lại Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt 

động kiểm định 

chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp 1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGDNN.  

Chuyển sang quản 

lý bằng hậu kiểm

Sửa đổi, bổ 

sung khoản 

3, 4 Điều 8 

Nghị định số 

49/2018/NĐ-

CP; Điểm b 

Khoản 2 

Điều 1 Nghị 

định 

4/2023/NĐ-

CP

78

1,000293 Cho phép tổ 

chức kiểm định 

tiếp tục hoạt 

động kiểm định 

chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp 

khi nguyên nhân 

bị đình chỉ được 

khắc phục

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGDNN.  

Chuyển sang quản 

lý bằng hậu kiểm

Sửa đổi 

khoản H.II, 

mục 1 Phụ 

lục I.3 Nghị 

quyết số 

66.16/2026/

NQ-CP; 

Khoản 4 

Điều 9, Điều 

10 Nghị định 

số 

49/2018/NĐ-

CP
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79

1.000291 Thu hồi Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt 

động kiểm định 

chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp 

trong trường hợp 

tổ chức kiểm 

định đề nghị 

chấm dứt hoạt 

động kiểm định 

chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp

1

80

1,000286 Cấp thẻ kiểm 

định viên chất 

lượng giáo dục 

nghề nghiệp

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

về KĐCLGD 

nghề nghiệp, 

chuyển sang quản 

lý bằng hậu kiểm 

Sửa đổi Điều 

18, 19 Nghị 

định 

49/2018/NĐ-

CP; khoản 5, 

6 Điều 1 

Nghị định 

04/2023/NĐ-

CP

81

1.000.257 Đổi tên trường 

cao đẳng (cao 

đẳng nghề)

1

Thống nhất thẩm 

quyền  quản lý 

của Bộ. Sửa tên 

thủ tục thành 

"Đổi tên trường 

cao đẳng"

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGDNN.  

Chuyển sang quản 

lý bằng hậu kiểm

Sửa đổi 

khoản H.II, 

mục 1 Phụ 

lục I.3 Nghị 

quyết số 

66.16/2026/

NQ-CP; 

Khoản 4 

Điều 9, Điều 

10 Nghị định 

số 

49/2018/NĐ-

CP



32

82

1,000252 Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động giáo 

dục nghề nghiệp 

đối với trường 

cao đẳng

1

Thống nhất thẩm 

quyền  quản lý

 của Bộ GDĐT

83

1,000249 Cấp giấy chứng 

nhận đăng ký bổ 

sung hoạt động 

giáo dục nghề 

nghiệp đối với 

trường cao đẳng

1

Bãi bỏ TTHC vì 

sẽ được thực hiện 

như TTHC được 

cấp mới

Sửa đổi một 

số Điều tại 

Nghị định số 

15/2019/NĐ-

CP;  Nghị 

định số 

24/2022/NĐ-

CP.

84

1,000179 Cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký 

hoạt động liên 

kết đào tạo với 

nước ngoài đối 

với trường cao 

đẳng, cơ sở giáo 

dục đại học

1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

về liên kết về giáo 

dục. Chuyển sang 

quản lý bằng hậu 

kiểm

Sửa đổi một 

số Điều tại 

Nghị định số 

15/2019/NĐ-

CP;  Nghị 

định số 

24/2022/NĐ-

CP.

85

1,000177 Cho phép thành 

lập phân hiệu của 

trường cao đẳng 

có vốn đầu tư 

nước ngoài

1

Bảo đảm tính 

thống nhất với 

việc tái cấu trúc 

ngành, nghề, Các 

thủ tục đối với 

của cơ sở có vốn 

đầu tư nước ngoài 

Nghị định 

số 

15/2019/N

Đ-CP; 

khoản 2, 

khoản 3, 
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86

1,000174 Chia, tách, sáp 

nhập trường cao 

đẳng có vốn đầu 

tư nước ngoài

1

Bảo đảm tính 

thống nhất với 

việc tái cấu trúc 

ngành, nghề, Các 

thủ tục đối với 

của cơ sở có vốn 

đầu tư nước ngoài 

về cơ bản có cùng 

nội hàm quản lý 

với các thủ tục 

tương ứng của cơ 

sở giáo dục nghề 

nghiệp trong 

nước, do đó, có 

thể quy định 

chung 1 khung 

thủ tục hành 

chính thống nhất

- Sửa đổi, bổ 

sung một số 

điều của 

Nghị định số 

15/2019/NĐ-

CP; Nghị 

định số 

24/2022/NĐ-

CP

87

1,000169 Cấp lại thẻ kiểm 

định viên chất 

lượng giáo dục 

nghề nghiệp
1

Bãi bỏ ngành 

nghề kinh doanh 

KĐCLGDNN. 

 Sửa đổi 

Điều  19 

Nghị định 

49/2018/NĐ-

CP; Khoản 6 

Nghị định 

04/2023/NĐ-

CP
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88

1,000145 Cho phép thành 

lập trường cao 

đẳng tư thục hoạt 

động không vì 

lợi nhuận

1

Bãi bỏ TTHC này 

vì giống với với 

TTHC Cho phép 

thành lập trường 

cao đẳng tư thục 

Sửa đổi, bổ 

sung nội 

dung này 

trong nhóm 

thủ tục hành 

chính liên 

quan đến 

trường cao 

đẳng quy 

định tại Nghị 

định thay thế 

Nghị định số 

125/2024/N

Đ-CP (do 

nội dung này 

Nghị định số 

95/2026/NĐ-

CP quy định 

chi tiết và 

biện pháp tổ 

chức, hướng 

dẫn thi hành 

một số điều 

của Luật 

Giáo dục 

nghề nghiệp 

không quy 

89

1.010779 Xét chuyển học 

sinh hoàn thành 

dự bị đại học vào 

học trình độ đại 

học, trình độ cao 

đẳng ngành Giáo 

dục Mầm non

1 Đã phân cấp 

cho các cở sở 

giáo dục
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90

1.010776 Tuyển sinh vào 

học dự bị đại học

1 Đã phân cấp 

cho các cở sở 

giáo dục

91

1.002245 Đăng ký bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

sư phạm

1 Đã phân cấp 

cho các cở sở 

giáo dục

92

1.001942 Đăng ký xét 

tuyển tuyển sinh 

các ngành đào 

tạo trình độ đại 

học và ngành 

Giáo dục Mầm 

non trình độ cao 

đẳng

1 Đã phân cấp 

cho các cở sở 

giáo dục

93

1.001912 Xét tốt nghiệp và 

cấp bằng thạc sĩ, 

bảng điểm

1 Đã phân cấp 

cho các cở sở 

giáo dục

94

1.001895 Xét cấp bằng tiến 

sĩ

1 Đã phân cấp 

cho các cở sở 

giáo dục

95

2,000786 Cấp Giấy chứng 

nhận Kiểm định 

chất lượng cơ sở 

giáo dục đại học

1

Đã được nhà nước 

giao cho tổ chức 

xã hội nghề 

nghiệp đánh giá. 

Không phải cơ 

quan quản lý nhà 

nước cấp phép. 
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96

1,001127 Gia hạn, điều 

chỉnh hoạt động 

liên kết đào tạo 

trình độ đại học, 

thạc sĩ, tiến sĩ

1

Việc gia hạn hoạt 

động liên kết đào 

tạo là xem xét 

việc tiếp tục cho 

phép triển khai 

hoạt động sau khi 

hết thời hạn đã 

được phê duyệt, 

do đó, thực hiện 

theo thủ tục phê 

duyệt, không cần 

thiết phải tách 

thành một thủ tục 

hành chính độc 

lập

Sửa đổi, bổ 

sung Điều 

25 Nghị định 

số 

86/2018/NĐ-

CP; điểm a 

Khoản 1 

Điều 2 Nghị 

định 

124/2024/N

Đ-CP

97

1,000166 Cấp Giấy chứng 

nhận đạt tiêu 

chuẩn kiểm định 

chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp 1

Đã được nhà nước 

giao cho tổ chức 

xã hội nghề 

nghiệp đánh giá. 

Không phải cơ 

quan quản lý nhà 

nước cấp phép.

Sửa đổi Điều 

23 Nghị định 

số 

49/2018/NĐ-

CP. 

98

2.000.100 Đăng ký tham dự 

đánh giá, cấp 

chứng chỉ kỹ 

năng nghề quốc 

gia
1

Điều chỉnh,

chuyển nhóm thủ

tục hành chính

này sang thẩm

quyền quản lý của

Bộ Nội vụ theo

NĐ 138/2026/NĐ-

CP
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99

  1.005.142 Đăng ký dự thi 

tốt nghiệp trung 

học phổ thông 1

Bộ quản lý hệ 

thống đăng ký 

thi toàn quốc

35 57 7Tổng số: 
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